
TỔNG SỐ 58

A CẤP TỈNH 20

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 12

- Chi cục Kiểm lâm 10 Xe bán tải

- Chi cục trồng trọt và BVTV 1 Xe bán tải

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 Xe bán tải

2 Sở Y tế 1

- Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Xe bán tải

3 Sở Nội vụ 1

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm 1 Xe 16 chỗ

4 Sở Công Thương 5

- Chi cục Quản lý thị trường 5 Xe bán tải

5 Sở Khoa học và Công nghệ 1

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 1 Xe bán tải

B CẤP XÃ 38

1 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Kim 1 Xe bán tải

2 Văn phòng HĐND&UBND xã Khoen On 1 Xe bán tải

3 Văn phòng HĐND&UBNDxã Than Uyên 1 Xe bán tải

4 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Than 1 Xe bán tải

5 Văn phòng HĐND&UBND xã Pắc Ta 1 Xe bán tải

6 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Sỏ 1 Xe bán tải

7 Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Uyên 1 Xe bán tải

8 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Khoa 1 Xe bán tải

9 Văn phòng HĐND&UBND xã Bản Bo 1 Xe bán tải

10 Văn phòng HĐND&UBND xã Bình Lư 1 Xe bán tải

11 Văn phòng HĐND&UBND xã Tả Lèng 1 Xe bán tải

12 Văn phòng HĐND&UBND xã Khun Há 1 Xe bán tải

13 Văn phòng HĐND&UBND xã Sin Suối Hồ 1 Xe bán tải

14 Văn phòng HĐND&UBND xã Phong Thổ 1 Xe bán tải

15 Văn phòng HĐND&UBND xã Dào San 1 Xe bán tải

16 Văn phòng HĐND&UBND xã Sì Lở Lầu 1 Xe bán tải

17 Văn phòng HĐND&UBND xã Khổng Lào 1 Xe bán tải

18 Văn phòng HĐND&UBND xã Tủa Sín Chải 1 Xe bán tải

19 Văn phòng HĐND&UBND xã Sìn Hồ 1 Xe bán tải

20 Văn phòng HĐND&UBND xã Hồng Thu 1 Xe bán tải

21 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Tăm 1 Xe bán tải

Phụ lục số 02

BIỂU SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ 16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG  

CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH LAI CHÂU
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STT Tên đơn vị Định mức Chủng loại Ghi chú



STT Tên đơn vị Định mức Chủng loại Ghi chú

22 Văn phòng HĐND&UBND xã Pu Sam Cáp 1 Xe bán tải

23 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Cuổi 1 Xe bán tải

24 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Mạ 1 Xe bán tải

25 Văn phòng HĐND&UBND xã Lê Lợi 1 Xe bán tải

26 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Hàng 1 Xe bán tải

27 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Mô 1 Xe bán tải

28 Văn phòng HĐND&UBND xã Hua Bum 1 Xe bán tải

29 Văn phòng HĐND&UBND xã Pa Tần 1 Xe bán tải

30 Văn phòng HĐND&UBND xã Bum Nưa 1 Xe bán tải

31 Văn phòng HĐND&UBND xã Bum Tở 1 Xe bán tải

32 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Tè 1 Xe bán tải

33 Văn phòng HĐND&UBND xã Thu Lũm 1 Xe bán tải

34 Văn phòng HĐND&UBND xã Pa Ủ 1 Xe bán tải

35 Văn phòng HĐND&UBND xã Mù Cả 1 Xe bán tải

36 Văn phòng HĐND&UBNDxã Tà Tổng 1 Xe bán tải

37 Văn phòng HĐND&UBND phường Tân Phong 1 Xe bán tải

38 Văn phòng HĐND&UBND phường Đoàn Kết 1 Xe bán tải


